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Giải vở bài tập GDCD 7 Bài 5: Bài tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng 

Câu 1 (trang 28 VBT GDCD 7): 

Trả lời: 

Yêu thương con người là biết quan tâm, giúp đỡ người khác, làm những điều tốt đẹp, 
giúp người khi gặp khó khăn, hoạn nạn 

Chúng ta phải biết yêu thương con người vì đây là truyền thống quý báu của dân tộc, 
người có lòng yêu thương con người sẽ được người khác quý trọng, cuộc sống của 
học sẽ thanh thản, nhẹ nhàng hơn 

Câu 2 (trang 28 VBT GDCD 7): 

Trả lời: 

Biểu hiện của lòng yêu thương con người Ví dụ về lòng yêu thương con người 

Giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn, 
làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em, người già yếu, thông 
cảm với những người khó khăn, bất hạnh, không 
thờ ơ,, xa lánh với những người nghèo, yêu 
thương, kính trọng cha mẹ,... 

Ủng hộ người nghèo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, dắt bà 
cụ sang đường, cho tiền người ăn xin, mua tăm ủng 
hộ người nghèo, quyên góp quần áo, sách vở cũ 
cho các em dân tộc vùng cao, vâng lời cha mẹ, 
chăm sóc cha mẹ khi ốm đau... 

Câu 3 (trang 28 VBT GDCD 7): 

Trả lời: 

- Đối với cá nhân: Giúp cho mỗi người có thêm sức mạnh vượt qua mọi khó khăn 
trong cuộc sống, được mọi người yêu mến, kính trọng, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, 
thanh thản và có ý nghĩa hơn 

- Đối với xã hội: Xã hội trở nên văn minh, tốt đẹp, mỗi quan hệ giữa người với 
người trở nên gắn bó hơn, xã hội lành mạnh, phát triển hơn 

Câu 4 (trang 29 VBT GDCD 7): 
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Trả lời: 

- Trong gia đình: Vâng lời ông bà, cha mẹ, chăm sóc cha mẹ khi ốm đau, chăm học 
chăm làm để cha mẹ vui lòng,... 

- Ở trường lớp: Biết giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn, vui mừng khi bạn có niềm vui, 
giúp đỡ bạ trong học tập để cùng tiến bộ, không chia bè phái trong lớp, đồng cảm khi 
bạn gặp chuyện buồn 

- Trong xã hội: Biết giúp đỡ người già, trẻ em, ủng hộ đồng bào dân tộc, ủng hộ 
đồng bào lũ lụt, biết xót thương, chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, giúp đỡ sẻ 
chia với những người khuyết tật,... 

Câu 5 (trang 29 VBT GDCD 7): 

Trả lời: 

Lòng yêu thương của con người không phải là lòng thương hại. Bởi vì: Lòng yêu 
thương xuất phát từ tình cảm chân thành, trong sáng còn lòng thương hại xuất phát 
từ động cơ vụ lợi cá nhân. Hơn nữa lòng yêu thương làm nâng cao giá trị con người 
trong khi lòng thương hại làm hạ thấp giá trị con người. 

Câu 6 (trang 30 VBT GDCD 7) 

Trả lời: 

Trong cuộc sống, em thường xuyên quan tâm đến những người xung quanh. Biểu 
hiện: 

   - Thường xuyên quan tâm, giúp đỡ người khác 

   - Hỏi han, chia sẻ với người khác những vui buồn trong cuộc sống 

   - Biết lắng nghe người khác 

   - Ngoan ngoãn, chăm chỉ vâng lời ông bà, cha mẹ 

   - Giúp đỡ bạn bè trong học tập 

   - Kính trọng, vâng lời thầy cô 

Câu 7 (trang 30 VBT GDCD 7): 

Trả lời: 
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Việc làm, biểu hiện Yêu thương con 
người 

Trái với yêu thương con 
người 

A. Giúp đỡ người khác nhất là những người gặp khó 
khăn, hoạn nạn x   

B. Thông cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn x   

C. Giúp đỡ trẻ em, người già yếu x   

D. Bao che cho người khác làm điều ác   x 

E. Thờ ơ khi người khác đau khổ hay gặp khó khăn   x 

G. Chế giếu khi người khác đau khổ hay gặp khó khăn   x 

H. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện x   

I. Vui mừng khi bạn minh có niềm vui x   

K.Nhường nhịn người khác x   

L. Mong người có khuyết điểm sửa chữa cho tiến bộ     

Câu 8 (trang 30 VBT GDCD 7): 

Trả lời: 

a. Việc làm và hành động của Hưng vừa thể hiện sự thiếu trung thực, vừa vô trách 
nhiệm, thiếu hiểu biết, vừa không có tấm lòng nhân ái, yêu thương con người. Suy 
nghĩ và hành động đó đáng trách, đáng lên án 

b. Nếu có bạn như Hưng em sẽ khuyên bạn không nên suy nghĩ và hành động như 
vậy, ủng hộ người nghèo là nghĩa cử cao đẹp của mỗi con người, số tiền ủng hộ 
không nhiều nhưng đó là tấm lòng, là tình làm của chúng ta đối với những người bất 
hạnh. 

Câu 9 (trang 31 VBT GDCD 7) 

Trả lời: 

- Thương người như thể thương thân 

- Lá lành đùm lá rách 

- Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ 
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- Một miếng khi đói bằng một gi khi no 

- Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn 

- Anh em như thể tay chân/Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần 

Giải vở bài tập Giáo dục công dân lớp 7 Bài 5: Bài tập nâng cao 

Câu 1 (trang 31 VBT GDCD 7) 

Trả lời: 

Yêu thương con người và lòng thương hại khác nhau. Tại vì: Lòng yêu thương xuất 
phát từ tình cảm chân thành, vô tư trong sáng, tình cảm làm nâng cao giá trị của con 
người. Lòng thương hại xuất phát từ động cơ vụ lợi, làm hạ thấp giá trị con người 

Câu 2 (trang 31 VBT GDCD 7): 

Trả lời: 

Bác Nga cạnh nhà em vốn là một giáo viên nay về hưu, hằng ngày đi chợ, thấy mấy 
đứa trẻ bán vé số bác thấy thương vô cùng. Hỏi thăm ra thì được biết hoàn cảnh của 
chúng đều vô cùng tội nghiệp. Thấy bọn trẻ cuộc sống khó khăn lại không được học 
hành, bác Nga đã quyết định mở lớp học tình thương miễn phí cho những đứa trẻ ấy, 
không những thế bác còn mua bút thước, đồ dùng học tập cho chúng đi học. Những 
đứa trẻ lần đầu biết đến con chữ nên vô cùng thích thú. Hành động của bác Nga 
khiến tất cả mọi người đều mến phục 

Câu 3 (trang 32 VBT GDCD 7): 

Trả lời: 

a. Biểu hiện của Thái thể hiện sự thờ ơ, vô trách nhiệm, không có lòng thương người. 

b. Theo em, trong trường hợp này Huân nên đứng lại chỉ đường cho người phụ nữ 
đó, sau đó giải thích cho Thái hiểu về ý nghĩa hành động của mình, họ không biết 
đường, họ đang cần sự giúp đỡ mà trong khả năng có thể thì chúng ta nên giúp họ. 
Đó cũng chính là biểu hiện cử lòng yêu thương con người. 

Giải VBT GDCD 7 Bài 5: Truyện đọc, thông tin 

Câu a (trang 33 VBT GDCD 7): 

Trả lời: 
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Lòng yêu thương con người của Bác Hồ được thể hiện: 

   - Bác tắm rửa, kì cọ cho từng đứa trẻ, vừa tắm vừa đùa cợt cùng chúng 

   - Dỗ dành khi đứa trẻ kêu xót đầu 

   - Nhắc nhở người lớn phải chú ý giữ gìn vệ sinh cho các cháu 

   - Lấy áo sạch cho trẻ mặc, mang quần áo bẩn đi giặt, khâu lại quần áo rách 

   - Mời cháo ngon cho người già 

Câu b (trang 33 VBT GDCD 7): 

Trả lời: 

Tấm lòng của Bác đối với cụ già và em nhỏ thể hiện tấm lòng, tình cảm yêu thương 
con người sâu sắc mà Bác dành cho đồng bào ta. Tình cảm đó xuất phát từ tấm lòng 
cao quý chân thành của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. 


